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Những khuynh hướng được 
học để phản ứng một cách 
tích cực hoặc tiêu cực đối với 
một người, vật, ý tưởng hoặc 
tình huống. Chúng phản ánh 
cảm xúc, niềm tin, giá trị và 
tư duy của một cá nhân, ảnh 
hưởng đến hành vi và lựa 
chọn của họ.

Là một phân tích chi 
tiết, chuyên sâu về một 
cá nhân, nhóm, sự kiện 
hoặc tình huống cụ thể 
để khám phá và hiểu rõ 
tính phức tạp, nguyên 
nhân và kết quả của nó 
trong bối cảnh thực tế. 
Nghiên cứu trường hợp 
thường bao gồm việc 
xem xét một dự án, công 
ty hoặc tình huống cụ thể 
để xác định các phương 
pháp hay nhất, thách 
thức, bài học kinh ng-
hiệm và kết quả có thể 
đo lường được. Nghiên 
cứu trường hợp thường 
bao gồm dữ liệu định tính 
và định lượng, mô tả về 
môi trường, bối cảnh và 
các hành động đã thực 
hiện.

Trong quá trình học tập, tư 
vấn là thời gian sinh viên nhận 
được sự hướng dẫn, tư vấn 
hoặc hỗ trợ từ giảng viên hoặc 
người hướng dẫn/trợ giảng. 
Trong quá trình tư vấn, sinh 
viên có thể đặt câu hỏi, tìm 
kiếm sự giải thích về những 
chủ đề khó hiểu, nhận phản 
hồi về bài tập và thảo luận về 
các chiến lược để cải thiện 
sự hiểu biết hoặc kết quả học 
tập.

THÁI ĐỘ 

Nguyên cứu 
trường hợp

TƯ VẤN 
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Là một đơn vị giảng dạy có cấu trúc về một chủ đề cụ thể, 
thường kéo dài một học kỳ. Nó thường được dẫn dắt bởi một 
hoặc nhiều giảng viên và bao gồm một lịch trình cố định các 
bài học hoặc lớp học. Một khóa học bao gồm tất cả các hoạt 
động học tập—chẳng hạn như bài giảng, bài tập và bài kiểm 
tra—được thiết kế để cung cấp cho sinh viên về một chủ đề 
hoặc kỹ năng cụ thể. Một khóa học hoàn thành thường sẽ 
được tính tín chỉ học tập và điểm số. Các khóa học có thể là 
bắt buộc hoặc tự chọn và là một phần của chương trình học 
thuật hoặc bằng cấp rộng hơn. Về cơ bản, một khóa học là 
một trải nghiệm giáo dục có tổ chức, trong đó sinh viên tham 
gia để có được kiến thức hoặc kỹ năng trong một lĩnh vực cụ 
thể.

Một chỉ dẫn cho chính quyền địa phương/
khu vực về cách thức làm việc với người dân 
để đáp ứng nhu cầu của họ và các tổ chức 
công muốn thu hút người dân tham gia vào 
quá trình thay đổi đô thị nhưng thường gặp 
khó khăn trong việc tìm cách thực hiện cũng 
như thuyết phục người dân rằng tiếng nói 
của họ có giá trị. Hướng dẫn dành cho chính 
quyền địa phương và khu vực sẽ được áp 
dụng rộng rãi, cho phép tất cả các khu vực 
sử dụng để tăng cường giao tiếp với người 
dân.

Tập hợp thông tin, dữ kiện, kỹ năng và hiểu biết có 
được thông qua kinh nghiệm, giáo dục hoặc học tập. 
Nó thể hiện nhận thức hoặc sự quen thuộc mà một 
người đạt được về một chủ đề cụ thể hoặc thế giới nói 
chung. Kiến thức cho phép cá nhân diễn giải thông tin, 
đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và áp dụng những 
gì họ đã học vào các bối cảnh khác nhau.

KHOÁ HỌC 

HƯỚNG DẪN

KIẾN THỨC 
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Diễn đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ hoặc năng lực mà 
người học cần thể hiện thông qua việc giảng dạy, thường 
được định nghĩa theo các thuật ngữ hành vi cho mục đích 
đánh giá. Chúng định hướng việc phát triển chương trình 
giảng dạy, việc giảng dạy và đánh giá bằng cách đặt ra 
những kỳ vọng rõ ràng về thành tích của người học.

Một hình thức giảng dạy hoặc 
thuyết trình giáo dục, trong đó 
diễn giả, thường là giảng viên đại 
học hoặc giảng viên thỉnh giảng, 
chia sẻ kiến thức và thông tin về 
một chủ đề hoặc môn học cụ thể.  

Người trình bày các chủ đề khác nhau trong khóa học, 
chuẩn bị và trình bày bài giảng, điều phối các cuộc thảo 
luận và đưa ra các bài tập tự kiểm tra.

Cung cấp cho giảng viên đại học những khía 
cạnh chính để triển khai khóa học, bao gồm 
mục tiêu và mục đích, nội dung khóa học, 
chiến lược đánh giá và tài nguyên

KẾT QUẢ HỌC TẬP 

BÀI GIẢNG 

GIẢNG VIÊN 

PHƯƠNG PHÁP 
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Đề cập đến các quy trình, 
kỹ thuật hoặc quy trình có 
hệ thống được sử dụng để 
lập kế hoạch, thực hiện, 
giám sát và hoàn thành 
các nhiệm vụ/dự án một 
cách hiệu quả.

Các hoạt động sẽ giới thiệu và quảng 
bá nghiên cứu điển hình, từ đó các 
chính quyền địa phương và khu vực, 
nhà giáo dục và giảng viên đại học 
khác có thể tìm hiểu về những điểm 
cần cải thiện và cách thức làm việc 
với người dân và chính quyền.

Đề cập đến quy trình và thực hành tích cực thu hút 
các bên liên quan hoặc nhân viên vào các hoạt 
động ra quyết định, lập kế hoạch, thực hiện và giải 
quyết vấn đề liên quan đến dự án hoặc mục tiêu 
của tổ chức. Nó nhấn mạnh việc chia sẻ quyền 
kiểm soát và trách nhiệm với những người bị ảnh 
hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến kết quả, thúc 
đẩy sự hợp tác, quyền làm chủ và cam kết (https://
www.pm4dev.com/pm4dev-blog/entry/project-
-participation.html)

PHƯƠNG PHÁP 

THỬ NGHIỆM 

QUẢN LÝ THAM GIA 
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Bài thuyết trình có thể ở dạng tự do hoặc có cấu trúc, nêu 
bật các khía cạnh chính của báo cáo hoặc tóm tắt dự án 
đã triển khai. Bài thuyết trình cũng bao gồm một tài liệu 
viết do sinh viên tham gia khóa học chuẩn bị. Bài thuyết 
trình cung cấp tổng quan và giải thích, giải quyết các câu 
hỏi như:

Phần tóm tắt không giới hạn số từ. Hãy sử dụng định dạng 
APA cho trích dẫn và bao gồm danh sách tài liệu tham 
khảo trong tài liệu.

Dự án của bạn hướng đến giải quyết vấn đề gì và tại sao 
nó lại phù hợp hoặc hữu ích?

Bạn đã xác định nguyên nhân và hậu quả của nó như thế 
nào?
Điều gì đã truyền cảm hứng cho dự án của bạn?

Dự án sẽ giải quyết vấn đề như thế nào?

Bạn sẽ thực hiện những bước nào và hành động nào sẽ là 
kết quả của nó?
Bạn đã phác thảo điều gì trong nguyên mẫu, mô tả giải 
pháp, ý tưởng hoặc kết quả khác của dự án?

Bạn liên hệ những khái niệm và lý thuyết nào - cả từ khóa 
học này và từ các môn học khác đã học trong học kỳ này 
- với dự án?

Bạn đã thử những phương pháp nào trên lớp và bạn đã áp 
dụng chúng vào dự án như thế nào?

Trình bày
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Là một nỗ lực tạm thời được 
thực hiện để tạo ra một sản 
phẩm, dịch vụ hoặc kết quả độc 
đáo. Dự án có điểm khởi đầu và 
kết thúc được xác định, các mục 
tiêu cụ thể và thường bao gồm 
các hoạt động và nguồn lực 
được phối hợp để đạt được mục 
tiêu. Dự án khác với các hoạt 
động đang diễn ra ở chỗ chúng 
mang tính tạm thời và có những 
kết quả độc đáo (Hướng dẫn 
PMBOK | Viện Quản lý Dự án).

Khả năng và năng lực cho phép 
một người thực hiện các nhiệm 
vụ hoặc hoạt động một cách 
hiệu quả và năng suất. Chúng 
thường được phát triển thông 
qua thực hành, đào tạo và kinh 
nghiệm, bao gồm việc áp dụng 
kiến thức, kỹ thuật và khả năng 
thể chất hoặc tinh thần để đạt 
được những kết quả cụ thể

Sau các hoạt động thí điểm, một cuộc khảo sát sẽ được tiến 
hành với các sinh viên, người dân, chính quyền địa phương và 
các bên liên quan.

Dự Án

KỸ NĂNG 

KHẢO SÁT/HỎI ĐÁP 
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Người đã chọn học khóa 
học này

Một tài liệu học thuật hướng dẫn sinh viên hiểu rõ 
những gì sẽ được dạy, những gì được kỳ vọng ở họ và 
cách thức đánh giá sự tiến bộ của họ trong suốt khóa 
học. Tài liệu này kết nối kết quả học tập của khóa học 
với nội dung và các hoạt động giảng dạy, giúp sinh 
viên tổ chức việc học và cập nhật thông tin về cấu 
trúc khóa học.

Tài liệu học tập và giảng dạy 
phổ quát, có thể được sử dụng 
bởi cả giảng viên và sinh viên, 
chính quyền địa phương, nhà 
giáo dục, tổ chức phi chính phủ 
và bất kỳ ai muốn thu hút người 
dân tham gia vào quá trình phát 
triển đô thị.

SINH VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CÔNG CỤ 

11



Người chịu trách nhiệm về khóa học, hướng dẫn sinh viên, 
tạo và chấm bài tập, đồng thời cung cấp hướng dẫn và 
hỗ trợ cho sinh viên, tư vấn cho họ về việc tiếp thu các kỹ 
năng thực hành và các vấn đề tổ chức

Một buổi học hoặc buổi họp có cấu trúc, 
tương tác, nơi sinh viên cùng nhau thảo luận, 
học tập, hợp tác hoặc giải quyết vấn đề về 
một chủ đề cụ thể. Không giống như các bài 
giảng, workshop tập trung vào sự tham gia 
tích cực, các hoạt động thực hành, giải quyết 
vấn đề và tạo ra một kết quả cụ thể, thường 
được hướng dẫn bởi một người điều phối. 
Workshop có thể bao gồm bất kỳ chủ đề nào 
và được thiết kế để thu hút người tham gia 
vào việc học tập, trao đổi ý tưởng và áp dụng 
các kỹ năng vào thực tế (Định nghĩa & Nghĩa 
| Dictionary.com)

GIẢNG VIÊN/NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

WORKSHOP
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Giao tiếp giữa chính quyền địa phương và người 
dân nên diễn ra trên nhiều lĩnh vực, bao gồm môi 
trường, tính toàn diện, kinh tế, giáo dục, kỹ thuật, 
cơ sở hạ tầng và hỗ trợ xã hội. Phát triển đô thị 
bền vững dựa trên giao tiếp hiệu quả và các giá 
trị chung giữa hai bên. Sự tham gia tích cực của 
người dân là điều cần thiết để xây dựng các thành 
phố toàn diện và bền vững. Người dân phải cảm 
thấy ý kiến của họ được coi trọng; do đó, chính 
quyền địa phương không chỉ nên tham khảo ý kiến 
của họ về các quyết định mà còn phải đặt câu hỏi 
về những gì cần thay đổi, cải thiện và quan trọng 
nhất là làm thế nào để đạt được điều đó. Bởi vì 
người dân trải nghiệm thành phố trong cuộc sống 
hằng ngày, họ là những người có vị thế tốt nhất để 
xác định những gì cần được cải thiện để làm cho 
thành phố cởi mở, toàn diện và thân thiện với môi 
trường hơn.

Việc cung cấp một phương pháp luận phổ quát, 
các công cụ thực tiễn và hướng dẫn chính sách 
cho việc giao tiếp hiệu quả giữa người dân và 
chính quyền địa phương hoặc khu vực là kết quả 
chính của dự án HEIsCITI (KA220-HED-96E-
B51E1). HEIsCITI là viết tắt của “Các cơ sở giáo 
dục đại học như những động lực sáng tạo cho sự 
phát triển bền vững tại các thành phố châu Âu 
trong kỷ nguyên hậu Covid-19”. Dự án nhằm mục 
đích tác động đến chính sách và thực tiễn đô thị 
bằng cách cải thiện chất lượng hợp tác giữa các 
nhà hoạch định chính sách và người dân. Để đạt 
được mục tiêu này, dự án tập trung vào việc xây 
dựng chương trình giảng dạy phổ quát, được thiết 
kế để dạy sinh viên cách khởi xướng, tạo điều 
kiện và phối hợp giao tiếp hiệu quả giữa người 
dân và chính quyền địa phương.

GIỚI THIỆUGIẢNG VIÊN/NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

PHƯƠNG PHÁP (Chương trình 
giảng dạy)   

Kết quả được trình bày trong tài liệu này. 
Phương pháp này mang tính phổ quát 
và tập trung vào các kỹ năng mềm, có 
thể áp dụng cho tất cả các trường đại 
học, bất kể chuyên ngành. Các cơ sở 
giáo dục đại học (HEI) cần trang bị cho 
sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết 
để hiểu được tầm quan trọng của công 
dân có trách nhiệm và phát triển đô thị 
bền vững, toàn diện, cũng như thúc đẩy 
và tăng cường hợp tác giữa các bên liên 
quan. Phương pháp này đáp ứng những 
yêu cầu mới và phức tạp của thực tế 
hiện nay bằng cách phát triển các kỹ 
năng và xây dựng năng lực phù hợp với 
nhu cầu của cả địa phương và toàn cầu.

Quá trình xây dựng chương trình giảng 
dạy bao gồm một số giai đoạn: (1) khái 

niệm hóa thiết kế chương trình giảng dạy, 
(2) phát triển khung chương trình giảng dạy, 
(3) tạo ra các công cụ như tài liệu học tập và 
giảng dạy, (4) thử nghiệm và đánh giá chương 
trình giảng dạy, và (5) chỉnh sửa và hoàn thiện 
chương trình giảng dạy. Chương trình giảng 
dạy và các công cụ đã được thử nghiệm tại ba 
khu vực châu Âu.

Cieszyn (một thành phố nằm trên biên giới 
giữa Ba Lan và Cộng hòa Séc),

Quận Joniškis (một quận của Lithuania nằm 
trên biên giới Lithuania-Latvia với cộng đồng 
thiểu số người Latvia) 

Vùng Stuttgart (một trong những ví dụ điển 
hình nhất ở châu Âu về các hoạt động hội 
nhập với người di cư và người tị nạn). 

Phương pháp này đã được phát triển và chứng 
minh là giúp sinh viên chuẩn bị cho hoạt động 
tham gia cộng đồng..
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Việc xây dựng phương pháp luận này dựa trên 
nguồn tài liệu có tiêu đề “Công cụ Đào tạo 
Phát triển Chương trình Giáo dục: Bộ Tài liệu” 
(2018), do Văn phòng Giáo dục Quốc tế (IBE) 
thuộc UNESCO xuất bản. Tài liệu này nhằm hỗ 
trợ các chuyên gia và chuyên viên tham gia 
vào việc thay đổi, phát triển, giám sát và đánh 
giá chương trình giáo dục. Bộ Tài liệu góp phần 
xây dựng năng lực trong việc thiết kế, quản lý 
và triển khai các quy trình chương trình giáo 
dục hướng đến chất lượng và chương trình giáo 
dục hòa nhập. Tài liệu này hướng đến các nhà 
hoạch định chính sách giáo dục, nhà giáo dục, 
chuyên gia, nhà phát triển chương trình giáo 
dục, người đánh giá, giảng viên, giám sát viên, 
hiệu trưởng nhà trường và giảng viên làm việc 
về chương trình giáo dục, học tập, đánh giá và 
các vấn đề liên quan (trang 11).

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đặc biệt, Mô-đun 3 – “Thiết kế Chương trình giảng dạy” – đã truyền cảm hứng cho 
cấu trúc của Phương pháp luận. Do đó, chương trình giảng dạy bao gồm các thành 
phần sau:

     Cơ sở lý luận – Tại sao sinh viên học những gì các em đang học?
     Mục tiêu và mục đích  – Mục tiêu, mục đích và kết quả học tập mong muốn là gì?
     Nội dung khóa học  – Sinh viên đang học gì (ví dụ: năng lực, kiến thức, kỹ năng)?
     Thời gian giảng dạy  –Khi nào các em học?
     Vai trò của giảng viên  – Giảng viên đang hướng dẫn và tạo điều kiện cho quá trình      
học tập như thế nào?
     Đánh giá  – Việc học được đo lường và đánh giá như thế nào?

Các công cụ 
Bao gồm tài liệu học tập và giảng dạy (Sinh viên đang sử dụng gì để học?) và các 
hoạt động học tập (Sinh viên đang học như thế nào?) – được mô tả trong tài liệu 
có tiêu đề “Các công cụ tham gia tích cực: Sổ tay dành cho những người điều phối 
hoạt động tham gia cộng đồng”.

Bộ Tài nguyên bao gồm tám mô-đun đề cập 
đến các quy trình và giai đoạn cơ bản cần được 
xem xét một cách toàn diện để đạt được một 
chương trình giảng dạy chất lượng cho tất cả 
mọi người. Các mô-đun độc lập này đại diện 
cho các khía cạnh của “vòng đời” chương trình 
giảng dạy: (1) Đối thoại và xây dựng chính sách; 
(2) Thay đổi chương trình giảng dạy; (3) Thiết 
kế chương trình giảng dạy; (4) Quản lý và quản 
trị hệ thống; (5) Phát triển sách giáo khoa và 
các tài liệu giảng dạy và học tập khác; (6) Phát 
triển năng lực triển khai chương trình giảng dạy; 
(7) Quy trình triển khai chương trình giảng dạy; 
và (8) Đánh giá sinh viên và thẩm định chương 
trình giảng dạy.
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TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thuật ngữ “sự tham gia của công dân” đề 
cập đến các hoạt động hợp tác với và thông 
qua các nhóm người dân để giải quyết các 
vấn đề ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội của họ 
(Woronkowicz, 2018). Sự tham gia của công 
dân vào quá trình phát triển đô thị là rất quan 
trọng để thúc đẩy phát triển đô thị toàn diện 
và bền vững. Người dân cần hiểu rằng quan 
điểm của họ rất quan trọng đối với chính quyền 
địa phương. Do đó, chính quyền không chỉ 
nên tham khảo ý kiến người dân về các quyết 
định mà còn phải hỏi họ những gì cần thay 
đổi, cải thiện, và quan trọng nhất là cách thức 
thực hiện những thay đổi này. Vì người dân trải 
nghiệm thành phố hàng ngày, họ có vị thế đặc 
biệt để xác định những cải tiến giúp thành phố 
cởi mở hơn, toàn diện hơn và thân thiện với môi 
trường hơn.

Bên cạnh việc thúc đẩy các dịch vụ đáp ứng 
nhu cầu của người dân, sự tham gia của người 
dân được coi là một yếu tố tối đa hóa hiệu quả 
của chính sách công (Bensus, 2021; Lappas 
và cộng sự, 2022). Sự tham gia bền vững của 
nhiều bên tham gia khác nhau vào quá trình 
ra quyết định do cộng đồng lãnh đạo phù hợp 
với các quy trình tham gia tuân thủ các tiêu 
chuẩn dân chủ (Yet và cộng sự, 2022). Mục 
đích chung của sự tham gia của người dân vào 
phát triển đô thị là nâng cao chất lượng và tính 
chính đáng của các quyết định chính sách, 
đồng thời chuyển từ cách tiếp cận tập trung 
vào dịch vụ sang cách tiếp cận lấy người dân 
làm trung tâm (Ianniello và cộng sự, 2019).

Tuy nhiên, việc tạo ra các quy trình tham gia 
công bằng của công dân - tức là thiết lập đối 
thoại giữa các bên liên quan không đồng nhất 
- không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc quản 
lý các quy trình tham gia thường làm tăng khối 
lượng công việc của các quan chức và kéo theo 
chi phí đáng kể (Buckwalter, 2014). Ngoài ra, 
các quan chức có thể không tin tưởng vào kỹ 

năng, trí tuệ và kinh nghiệm của người dân 
bình thường. Như Arnstein (1969) lưu ý, "trong 
hầu hết các trường hợp, những người không có 
gì thực sự coi những người có quyền lực là một 
'hệ thống' thống nhất, và những người nắm giữ 
quyền lực thực sự coi những người không có 
gì là một biển 'những người đó'" (trang 217).

Sự tham gia của công dân thường tập trung 
vào nhu cầu và mục tiêu của bên khởi xướng 
sự tham gia hơn là bản thân người dân. Do 
đó, việc khuyến khích sự tham gia thông qua 
"quan hệ đối tác" lâu dài với các nhóm cộng 
đồng địa phương là một thách thức. Những 
quan hệ đối tác như vậy vẫn khó đạt được trừ 
khi các đối tác có thể diễn đạt, tranh luận và 
giải quyết những bất đồng của họ (Ianniello 
và cộng sự, 2019).

Các trường đại học có thể đóng vai trò là cầu 
nối giữa nhu cầu của người dân và mục tiêu 
của chính quyền địa phương, đóng vai trò là 
chất xúc tác cho sự đổi mới bằng cách kết 
nối kỳ vọng của cả hai bên thông qua các 
giá trị chung. Bằng cách tham gia vào các dự 
án giải quyết các thách thức địa phương và 
khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt 
động có ý nghĩa, các trường đại học có thể 
đóng vai trò độc đáo trong việc phát triển các 
giải pháp cho các vấn đề hiện tại, đồng thời 
chuẩn bị cho thế hệ tương lai góp phần tăng 
cường khả năng phục hồi của cộng đồng.

Các cơ sở giáo dục đại học thúc đẩy trách 
nhiệm xã hội và công dân của sinh viên thông 

1.	 Cơ sở lý luận của chương 
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qua hoạt động tham gia cộng đồng sẽ đóng góp vào sự phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước (Maistry & Thakrar, 2012, tr. 
65). Đồng thời, cả sinh viên và giảng viên đều được hưởng lợi 
từ việc áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình vào các vấn đề 
thực tế, điều này đã được chứng minh là có tác động tích cực 
đến kết quả học tập, hoạt động cộng đồng, năng lực tự chủ, 
lòng tự trọng và năng lực lãnh đạo (Hahn và cộng sự, 2020).
Sinh viên cần được giáo dục và chuẩn bị để tham gia vào cộng 
đồng. Sự tham gia của cộng đồng không chỉ giới hạn ở các 
trường đại học mà còn liên quan đến cộng đồng địa phương. 
Thông qua sự tham gia này, người dân địa phương có thể diễn 
đạt: kiến thức về các vấn đề cộng đồng hiện hữu, nơi chúng 
xảy ra, thời điểm chúng xuất hiện và cách thức giải quyết 
chúng, dựa trên kinh nghiệm sống của họ. Những khía cạnh 
kiến thức này liên quan đến mục tiêu của trường đại học là 
thúc đẩy phát triển bền vững bằng cách giải quyết các vấn đề 
liên quan đến cộng đồng (Mbah, 2019).

Khóa học "Quản lý Sự tham gia: Công cụ cho Sự tham gia của 
Công dân và Trao quyền cho Cộng đồng", được phát triển 
như một phần của dự án HEIsCITI, sẽ trang bị cho sinh viên từ 
nhiều chuyên ngành khác nhau các kỹ năng để tạo điều kiện 
giao tiếp giữa người dân và chính quyền địa phương. Khóa học 
nhấn mạnh vào sự tham gia của công dân toàn diện, tập trung 
vào phát triển bền vững và các giải pháp thân thiện với môi 
trường..

Khóa học được thiết kế để nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc kết nối mọi người để tìm hiểu về cộng đồng của họ, các 
phương pháp giảng dạy cho phép tham gia giải quyết vấn đề 
và các hành động thúc đẩy thay đổi tích cực. Để nâng cao chất 
lượng tranh luận dân chủ về các vấn đề phát triển bền vững đô 
thị, khóa học nhấn mạnh việc đo lường và giám sát, tích hợp 
các chỉ số vào một khuôn khổ toàn diện và thúc đẩy sự hợp tác 
giữa người dân và những người ra quyết định.

Tham gia khóa học này, sinh viên sẽ nâng cao nhận thức về 
tầm quan trọng của việc tham gia cộng đồng và phát triển ý 
thức trách nhiệm với tư cách là công dân. Họ cũng sẽ có được 
kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy giao tiếp và hợp tác giữa 
người dân và chính quyền địa phương trong bối cảnh phát triển 
đô thị bền vững.
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Mục tiêu của khóa học là dạy sinh viên cách tạo điều kiện 
và phối hợp giao tiếp giữa người dân và chính quyền địa 
phương nhằm thúc đẩy phát triển đô thị toàn diện và bền 
vững trong thời kỳ hậu Covid-19
Mục tiêu chính của khóa học là duy trì sự tham gia tích cực 
của sinh viên vào phát triển cộng đồng bằng cách xây dựng 
quan hệ đối tác giữa các bên liên quan trong quá trình gắn 
kết cộng đồng. Điều này, đến lượt nó, sẽ ảnh hưởng đến 
chính sách và thực tiễn đô thị, hướng tới một hệ thống nhấn 
mạnh việc cùng nhau ra quyết định thông qua việc cải thiện 
thông tin, truyền thông và đối thoại.

2. Mục tiêu của 
khóa học  

Mục tiêu của khóa học như sau:

Định nghĩa khái niệm gắn kết cộng đồng 

Cung cấp các công cụ đa dạng để cho phép sự 
tham gia có trách nhiệm trong bối cảnh địa phương 

Hướng dẫn sinh viên trong quá trình thiết kế và triển 
khai các dự án hoặc kế hoạch đáp ứng các nhu cầu 
cụ thể của cộng đồng.
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Kết quả học tập cho thấy sinh viên sẽ tiếp thu kiến thức 
cũng như phát triển một loạt các kỹ năng, bao gồm kỹ năng 
nghiên cứu, chuyên môn, xã hội và cá nhân (xem Bảng 1)

3. Kết quả học tập 
[cách tiếp cận dựa trên 
năng lực]

Bảng 1 Kết quả học tập 

18



Do đó, sinh viên tham gia khóa học sẽ không 
chỉ thu thập được kiến thức lý thuyết về sự tham 
gia của công dân và các công cụ được sử dụng 
để khuyến khích sự tham gia, mà còn học cách 
hành động như những người tham gia tích cực. 
Họ sẽ phát triển hơn nữa các kỹ năng nghiên 
cứu, xã hội và cá nhân.
Các kỹ năng chuyên môn phần lớn phù hợp với 
chương trình học. Các năng lực liên quan đến 
môn học phải phù hợp với các tiêu chuẩn nội 
dung chương trình giảng dạy của trường, thường 
quy định các mức độ chất lượng hoặc thành tích. 
Các tiêu chuẩn nội dung quốc gia thường được 
xây dựng với sự đóng góp ý kiến từ các hiệp hội 
chuyên môn chuyên về các môn học cụ thể.

Điều này nhằm nhấn mạnh rằng sinh viên từ mọi chuyên 
ngành sẽ học được:

Cách hiểu nhu cầu của người dân

Cách đáp ứng các mục tiêu của chính quyền địa phương trong 
việc tạo ra các giải pháp bền vững và toàn diện cho phát triển đô 
thị

Cách hiểu bối cảnh xã hội của các khu vực bị bỏ hoang

Cách trở thành một bên tham gia tích cực vào quá trình phát triển 
của thành phố

Cách khuyến khích người dân tích cực

Những công cụ nào có thể được sử dụng để khuyến khích người 
dân tham gia vào quá trình phát triển của thành phố

Làm thế nào để ứng phó với những thách thức của một môi 
trường hỗn loạn

Lợi ích của làm việc nhóm và vai trò của cách tiếp cận sáng tạo 
đối với “những vấn đề nan giải”.
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Chương trình giảng dạy theo năng lực nhấn 
mạnh việc tích hợp các lĩnh vực học tập bằng 
cách khám phá các chủ đề xuyên suốt và kết 
nối chúng với những thách thức thực tế. Người 
học đạt được các mức năng lực tối thiểu cụ thể 
ở từng giai đoạn giáo dục thông qua các trải 
nghiệm học tập có mục tiêu. Năng lực được 
đánh giá bằng cách đánh giá chất lượng thực 
hiện các nhiệm vụ cụ thể của môn học (xem 
thêm tiểu mục “Chiến lược Đánh giá” trong tài 
liệu này và tài liệu có tiêu đề Công cụ Tham gia 
Chủ động: Sổ tay dành cho Người hướng dẫn 
Tham gia Cộng đồng).

Trong phương pháp tiếp cận truyền đạt kiến 
thức cổ điển, sinh viên đóng vai trò chủ yếu 
thụ động, tiếp nhận thông tin và tích hợp thông 
tin đó vào kiến thức hiện có. Trong mô hình 
học tập cá nhân dựa trên năng lực, sinh viên 
trở thành người tham gia chủ động vào việc 
tiếp thu và xử lý thông tin và kiến thức (Bratia-
nu và cộng sự, 2020).

Khóa học được thúc đẩy chủ yếu bởi một nỗ lực 
tham gia, dựa trên những ý tưởng hợp nhất từ 
tất cả các bên theo những cách thức và phương 
pháp được thiết kế để giải quyết một loạt các 
vấn đề. Lợi ích của một khuôn khổ tham gia như 
vậy được nhấn mạnh bởi lý thuyết hành động 
giao tiếp của Habermas (1987), lý thuyết này 
đã khuếch đại nhu cầu giao tiếp để thu hút tất 
cả những người quan tâm, được nuôi dưỡng bởi 

một bầu không khí không bị chi phối bởi ảnh 
hưởng tập trung.

Khóa học có thể được mô tả là một trải ng-
hiệm giảng dạy và học tập liên ngành dựa trên 
phương pháp sư phạm hợp tác, xây dựng trên 
kiến thức của sinh viên như một cách để phát 
triển những công dân giàu lòng trắc ẩn, gắn 
kết xã hội, có tư duy phản biện và có trách 
nhiệm. Khóa học mang đến cho sinh viên một 
trải nghiệm liên ngành, cho phép họ tham gia 
vào các vấn đề xã hội từ nhiều góc độ khác 
nhau. Thông qua việc đồng sáng tạo, chia sẻ 
và tiếp thu kiến thức, khuôn khổ tương tác 
hợp tác có thể mang lại lợi ích trong việc thúc 
đẩy, nuôi dưỡng và hiện thực hóa lợi ích của 
các đối tác địa phương và cộng đồng (Mbah, 
2019).

Sinh viên đóng vai trò là người thúc đẩy sự 
tham gia của cộng đồng. Họ tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc giao tiếp giữa người dân và 
cán bộ. Họ giám sát chất lượng không gian 
công cộng/vấn đề, thu thập khiếu nại và yêu 
cầu từ người dân, và gặp gỡ các lãnh đạo 
cộng đồng. Họ cũng thực hiện khảo sát để tìm 
hiểu thêm ý kiến của người dân về những thay 
đổi có thể xảy ra trước (và sau) khi triển khai 
các biện pháp can thiệp. Do đó, các nhà quy 
hoạch thực hành đang phải đối mặt với thách 
thức tìm cách lồng ghép tiếng nói của thanh 
niên một cách chân thực vào các khuôn khổ 
ra quyết định hiệu quả và phi hình thức (Bot-
chwey và cộng sự, 2019). Bằng cách thu hút 
sinh viên tham gia vào các dự án hợp tác với 
chính quyền thành phố, khóa học có thể tận 
dụng kiến thức và kỹ năng của họ để thúc đẩy 
những thay đổi và đổi mới có ý nghĩa.
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Khối lượng học phần (module) là 2 tín chỉ ECTS. Khối 
lượng công việc ước tính của sinh viên là 27 giờ cho mỗi 
1 tín chỉ ECTS, do đó, khối lượng công việc của khóa học 
là 54 giờ. Tuy nhiên, khối lượng sinh viên ước tính có thể 
khác nhau ở các trường khác nhau.

Các trường khác nhau cũng có thể có các khả năng 
triển khai khác nhau, từ việc tích hợp vào một khóa học 
có số tín chỉ lớn hơn hiện có hoặc thành một khóa học 
tín chỉ vi mô riêng biệt, như một khóa học bắt buộc hoặc 
tự chọn, được giảng dạy cho sinh viên Cử nhân hoặc 
Thạc sĩ.

Do tính phức tạp của các vấn đề mà chính quyền thành 
phố đang phải đối mặt và nhu cầu đa dạng của người 
dân, việc tập trung vào sinh viên trình độ cao ở bậc thạc 
sĩ là hợp lý. Những sinh viên này thường có chuyên môn 
sâu hơn về các môn học và được trang bị tốt hơn để giải 
quyết những thách thức phức tạp. 

Giờ làm việc của sinh viên trong một đơn vị khóa học 
được phân loại thành giờ học trực tiếp và giờ tự học. Một 
đơn vị khóa học có thể có 14 giờ được phân bổ cho giờ 
học trực tiếp (bài giảng/buổi hội thảo/buổi thực hành/
phòng thí nghiệm) [phạm vi giờ học trực tiếp là 35%], 
sau đó 40 giờ được phân bổ cho giờ tự học (Bảng 2). 
Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo khác nhau cũng có thể có 
sự phân bổ giờ làm việc khác nhau cho sinh viên.

4.	Thời gian giảng dạy
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Bảng 2
Khối lượng công việc của sinh viên (ví dụ về phân bổ 
giờ làm việc)
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5.	 Cấu trúc của khóa học
Giờ học của sinh viên trong một đơn vị học 
phần được chia thành giờ học trực tiếp và giờ 
tự học (Bảng 2). Giờ học trực tiếp bao gồm các 
hoạt động do giảng viên hướng dẫn, bao gồm 
bài giảng, hội thảo, workshop, phòng thí ng-
hiệm, bài tập thực hành, kiểm tra kiến thức, tư 
vấn, v.v. Việc học trực tiếp cũng có thể được 
thực hiện từ xa bằng các công cụ học tập điện 
tử.

Giờ tự học được dành cho việc tự nghiên cứu 
tài liệu bổ sung và hoàn thành các nhiệm vụ 
sáng tạo. Sinh viên được cung cấp nội dung lý 
thuyết chuyên sâu, cùng với bộ tài liệu, mẫu 
và công cụ toàn diện để học tập sâu hơn và 
mở rộng kiến thức. Trong hầu hết các nhiệm 
vụ cá nhân, sinh viên khám phá các chủ đề 
hoặc quy trình mà mình quan tâm. Bằng cách 
chuẩn bị và trình bày kết quả của các nhiệm 
vụ này, sinh viên đóng góp vào việc phát triển 
nội dung khóa học thông qua việc chia sẻ kiến 
thức chuyên ngành.

Điểm cốt lõi của việc giảng dạy môn học là 
sự kết nối chặt chẽ giữa kiến thức lý thuyết 
và ứng dụng thực tiễn. Vì vậy, khóa học được 
chia thành hai phần chính. Phần đầu tiên - lý 
thuyết - là phần giới thiệu cho sinh viên về 
cách triển khai khóa học, tiếp thu kiến thức và 
kỹ năng liên quan đến việc tham gia vào các 
hoạt động xã hội, phương pháp tiếp cận có sự 
tham gia. Trong các bài giảng, sinh viên sẽ tiếp 
thu kiến thức lý thuyết cơ bản và hiểu được 
tầm quan trọng của phương pháp tiếp cận có 
sự tham gia. Trong các buổi hội thảo/buổi tập 
huấn/thí nghiệm/tham vấn, sinh viên thực hiện 
các nhiệm vụ khác nhau như thảo luận về các 
chủ đề/tìm kiếm thông tin và phân tích các tình 
huống do giảng viên chuẩn bị
Phần thứ hai - phần thực hành nhằm mục đích 
triển khai các dự án nghiên cứu có sự tham 
gia của sinh viên. Sau khi tiếp nhận bài học, 
sinh viên bắt đầu quá trình xác định khía cạnh 

nào của chính sách tham gia hoặc môi trường 
xây dựng mà họ muốn điều tra. Việc nhóm 
sinh viên cho nhiệm vụ tại chỗ (nghiên cứu/dự 
án có sự tham gia) dựa trên sở thích của họ. 
Nhóm thường bao gồm 3-5 người. Trong quá 
trình nghiên cứu hành động có sự tham gia 
(dự án), sinh viên có cơ hội sử dụng kiến thức 
đã học vào thực tế. Các giờ làm việc độc lập 
được dành riêng cho việc áp dụng các công cụ 
đã chọn để tạo ra một phương pháp tiếp cận 
có sự tham gia, để triển khai dự án. Mỗi dự án 
sẽ có một kịch bản được chuẩn bị sẵn - một 
nghiên cứu điển hình - để giải quyết. Cũng có 
các giờ tư vấn được lên kế hoạch để giảng viên 
thảo luận về các vấn đề của dự án, chỉ ra các 
quy tắc áp dụng và các mục tiêu cần đạt được. 
Phần cuối cùng sẽ là trình bày kết quả với mô 
tả chi tiết về cách đạt được chúng (báo cáo).
In addition, the municipality’s characteristics, 
Ngoài ra, các đặc điểm và bối cảnh chính sách 
của đô thị cũng được giới thiệu cho sinh viên 
(xem tài liệu có tiêu đề "Hướng dẫn và Khuyến 
nghị Chính sách"). Thông qua các công cụ 
trao quyền cho cộng đồng, sinh viên vận động 
cải thiện (xem tài liệu có tiêu đề "Công cụ 
Tham gia Chủ động: Sổ tay dành cho Người 
hướng dẫn Tham gia Cộng đồng"). Những nỗ 
lực của các sinh viên bao gồm: xác định mục 
tiêu, xây dựng kế hoạch làm việc, xác định các 
vấn đề phát sinh từ môi trường xây dựng và/
hoặc các chính sách quản lý cộng đồng (thu 
thập dữ liệu), tìm kiếm giải pháp và đề xuất cải 
thiện, trình bày tầm nhìn (giải pháp) của mình 
với người ra quyết định tại địa phương và công 
chúng, suy ngẫm về các bước tiếp theo dựa 
trên những thành công và thách thức.

Nhìn chung, chương trình giảng dạy mang đến 
cho sinh viên những cơ hội độc đáo để tìm 
hiểu về cộng đồng của mình và tương tác với 
những người ra quyết định. Chương trình trao 
quyền cho người trẻ đảm nhận vai trò lãnh đạo 
trong cộng đồng, đưa ra các đề xuất và lộ trình 
để tác động đến chính sách và điều kiện môi 
trường.
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6. 	Vai trò của giảng viên
Vai trò của các nhà giáo dục không chỉ gói gọn 
trong việc truyền đạt kiến thức. Họ rất coi trọng 
một nền văn hóa giảng dạy cởi mở và tương tác, 
trong đó sự trao đổi giữa giáo viên và sinh viên, 
cũng như giữa các sinh viên với nhau, được 
thúc đẩy. Giảng viên khuyến khích sự tham gia 
tích cực vào quá trình học tập và tạo ra một môi 
trường hỗ trợ, nơi các câu hỏi có thể được đặt ra 
một cách cởi mở, các ý tưởng được thảo luận và 
các giải pháp được cùng nhau tìm ra. Sinh viên 
được hỗ trợ để trở thành chủ thể tích cực trong 
việc định hình nền giáo dục của mình, thúc đẩy 
các phương pháp khám phá bằng cách xây 
dựng dựa trên kiến thức hiện có (Sernbo và 
cộng sự, 2024). Do đó, giảng viên đóng vai trò 
là người cố vấn và huấn luyện viên, hỗ trợ và 
thúc đẩy sự phát triển cá nhân của sinh viên. Họ 
khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo, độc 
lập và chủ động, đồng thời khuyến khích sinh 
viên phát huy hết tiềm năng của mình (xem tài 
liệu có tiêu đề “Các công cụ tham gia tích cực: 
Sổ tay dành cho các nhà điều phối hoạt động 
cộng đồng”). Điều này đòi hỏi sự kiềm chế đáng 
kể và hướng dẫn sáng tạo từ phía nhà giáo dục 
để sinh viên có thể hoạt động với sự chủ động 
và tự do

Phương pháp sư phạm đồng kiến tạo (Mathie-
son, S., 2014) là khát vọng giảng dạy bao trùm 
trong việc thiết kế khóa học, vì nó dựa trên sự 
tương tác giữa nhà giáo dục, sinh viên và đại 
diện của chính quyền thành phố. Giảng viên 

chịu trách nhiệm sắp xếp với đại diện của chính 
quyền thành phố/người ra quyết định, những 
người khuyến khích và ủng hộ sự tham gia của 
sinh viên; cấp phép rõ ràng cho việc thực hiện dự 
án quy hoạch hoặc thiết kế, và tư vấn trong suốt 
quá trình (nếu cần). Ngoài ra, các mục tiêu phải 
được thống nhất một cách nhất quán để các mối 
quan hệ đối tác mang lại lợi ích cho tất cả các 
bên. Cuối cùng, lãnh đạo thành phố là người đưa 
ra quyết định cuối cùng – không có gì đảm bảo 
rằng ý tưởng của sinh viên sẽ được thực hiện. 
Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải thừa nhận 
rằng sự hòa nhập có chủ đích là rất quan trọng 
để mối quan hệ đối tác thực sự phát triển.

Phương pháp tiếp cận lấy sinh viên làm trung 
tâm được áp dụng trong quá trình học tập. Để 
tạo động lực và thu hút sinh viên tham gia hiệu 
quả vào quá trình học tập, chúng tôi đặc biệt chú 
trọng đến việc tạo điều kiện cho sinh viên tham 
gia. Nhiều phương pháp học tập khác nhau được 
sử dụng: bài giảng bao quát, thảo luận, nghiên 
cứu tình huống, giải quyết vấn đề, động não, v.v. 
Trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ, sinh 
viên có thể hợp tác và thảo luận để lựa chọn giải 
pháp phù hợp. Trong quá trình thảo luận, sinh 
viên có được khả năng chia sẻ kiến thức, thảo 
luận mang tính xây dựng và phản hồi các ý kiến 
đóng góp.

Bảng 3 cung cấp danh sách các bài giảng và hội 
thảo có thể tổ chức. Tất cả các tài liệu được tạo 
cho khóa học (kế hoạch bài giảng, kịch bản hội 
thảo) đều có trong tài liệu có tiêu đề “Công cụ 
Tham gia Tích cực: Sổ tay dành cho Điều phối 
viên Tham gia Cộng đồng”. 
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Bảng 3 Các chủ đề có thể được lựa chọn và các phương pháp áp 
dụng trong giờ tiếp xúc
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Khóa học bao gồm các 
phương pháp học tập 
dựa trên dự án (PBL) và 
tư duy thiết kế.
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là một phương pháp học tập sử dụng 
các quy trình nghiên cứu lấy người học 
làm trung tâm để tạo ra một sản phẩm 
có kết nối và ứng dụng trong thế giới 
thực. Về cơ bản, PBL bao gồm một 
nhiệm vụ phức tạp dựa trên các câu 
hỏi hoặc vấn đề mang tính thách thức, 
trong đó người học tham gia vào việc 
thiết kế, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết 
định và nghiên cứu 

 PBL hỗ trợ lý thuyết học tập kiến tạo 
bằng cách hỗ trợ người học phát triển 
khả năng hiểu sâu sắc thông qua việc 
khám phá (Saad & Zainudin, 2024). 
Thay vì bắt người học ghi nhớ thông tin 
mới, phương pháp này khuyến khích 
người học phát triển và phân tích thông 
tin. Kiến thức được tạo ra bởi chính 
người học thông qua sự tham gia tích 
cực vào quá trình dạy và học. 

Phương pháp PBL giúp giảm gánh nặng 
nhận thức của người học và cải thiện 
thành tích học tập. Khi cùng nhau thực 
hiện một dự án, người học làm việc 
theo nhóm để trao đổi kiến thức, truyền 
cảm hứng cho nhau, phản hồi phản hồi 
của nhau, hỗ trợ hiểu biết và học hỏi 
lẫn nhau. Hoạt động nhóm cũng có tác 
động tích cực đến lòng tự trọng của 
người học.  

Học tập dựa trên 
dự án (PBL) 

Học tập dựa trên dự án (PBL) gần đây 
đã trở nên phổ biến như một chiến lược 
giáo dục thúc đẩy sự quan tâm và phát 
triển nhận thức của sinh viên (Pan và 
cộng sự, 2022). Chiu (2020) cho rằng 
PBL có thể nâng cao khả năng tư duy 
bậc cao hơn là kiến thức thực tế. Hơn 
nữa, như Deep và cộng sự (2019) thừa 
nhận, thậm chí 13 kỹ năng mềm có thể 
được phát triển và nuôi dưỡng thông qua 
phương pháp PBL, đó là kỹ năng xã hội, 
làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản 
lý cảm xúc, đạo đức và luân lý, giao tiếp, 
học tập liên tục, lãnh đạo, quản lý khủng 
hoảng, tư duy sáng tạo và tư duy phản 
biện, quản lý thông tin và tinh thần kinh 
doanh. Sinh viên sử dụng hai kỹ năng 
quan trọng của thế kỷ 21 khi tham gia 
PBL, đó là kỹ năng học tập và đổi mới 
(tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, 
hợp tác, sáng tạo và đổi mới), cũng như 
kỹ năng hiểu biết về kỹ thuật số (hiểu 
biết thông tin, hiểu biết về phương tiện 
truyền thông, thông tin và giao tiếp) (Vo-
inohovska và cộng sự, 2019).

27



1 Linda Naiman, Tư duy thiết kế như một chiến lược đổi mới https://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-
-innovation/

Quy trình tư duy thiết kế đòi hỏi sự hợp 
tác toàn diện với người dùng cuối - từ 
giai đoạn nghiên cứu, cho phép hiểu 
rõ nhu cầu của mọi người, đến việc thử 
nghiệm và phản hồi các giải pháp được 
thiết kế bởi họ. Công việc diễn ra trong 
các nhóm liên ngành, sử dụng phương 
pháp hội thảo, và các giải pháp được 
phát minh cuối cùng sẽ được thử ng-
hiệm và cải tiến. Tư duy thiết kế là một 
quy trình làm việc nhóm, đồng thiết kế 
các giải pháp, không cần phải tuân theo 
ý tưởng của một cá nhân. Đó là một tập 
hợp các nguyên tắc, bắt nguồn từ thực 
tiễn của các nhà thiết kế, giờ đây có 
thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực 
hoạt động của con người - trong thiết kế 
sản phẩm, quy trình và dịch vụ, mà còn 
trong thay đổi xã hội.  

Tư duy thiết kế đặc biệt có giá trị trong 
việc thấu hiểu nhu cầu của con người. 
Rodriguez và Jacoby chỉ ra rằng việc 
tìm kiếm sự đổi mới toàn diện thông qua 
thiết kế là cách tốt nhất để các công ty 
được bảo vệ khỏi những “thiên nga đen” 
(Jacoby và Rodriguez, 2007). Khái niệm 
này cũng áp dụng cho các thành phố và 
cuộc sống của người dân, đặc biệt là ở 
những khu vực bị bỏ hoang.  

 
Tuy nhiên, thuật ngữ “thiết kế” cần được 
hiểu như một quá trình, phù hợp với khái 
niệm của Hội đồng Thiết kế, định nghĩa 
“thiết kế” là một tập hợp các kỹ năng và 
tư duy kết hợp tư duy phản biện với sự 
sáng tạo.

Việc biến sinh viên thành những người 
chủ động tìm kiếm kiến thức và những 
người học trải nghiệm, được thúc đẩy 
bởi động lực và giá trị, đòi hỏi các em 
phải có mức độ tham gia cao và nỗ lực 
hơn nữa (Bratianu và cộng sự, 2020). 
Tư duy thiết kế là một phương pháp cốt 
lõi trong suốt quá trình nghiên cứu có 
sự tham gia. 

Linda Naiman đã đưa ra một định nghĩa 
toàn diện và hay về tư duy thiết kế:

“Tư duy thiết kế là một chu trình phi 
tuyến tính lặp đi lặp lại, bao gồm việc 
phát triển sự hiểu biết sâu sắc về những 
nhu cầu chưa được đáp ứng của khách 
hàng hoặc người dùng trong bối cảnh 
của một tình huống cụ thể, hiểu dữ liệu 
và khám phá những hiểu biết sâu sắc, 
đặt câu hỏi về các giả định, khám phá 
các góc nhìn khác nhau, định hình lại 
vấn đề thành cơ hội, tạo ra những ý 
tưởng sáng tạo, phê bình và lựa chọn ý 
tưởng, thử nghiệm thông qua tạo mẫu 
và thực nghiệm, tinh chỉnh giải pháp và 
cuối cùng là triển khai sự đổi mới của 
bạn”.1 

Phương pháp 
tư duy thiết kế
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Để đảm bảo sự tham gia tích cực của sinh viên và 
khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành, 
phương pháp đánh giá tích lũy sẽ được áp dụng. Quy 
trình này đảm bảo sinh viên được đánh giá quá trình 
trong suốt khóa học, với một bài đánh giá tổng kết được 
thực hiện vào cuối khóa học. Điểm tích lũy được tính 
bằng điểm trung bình của điểm đánh giá quá trình và 
điểm đánh giá tổng kết cuối khóa. Các loại và trọng số 
(theo tỷ lệ phần trăm) của các bài đánh giá quá trình 
được trình bày trong Bảng 4.

7.	Chiến lược 
đánh giá    
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Bảng 4 Các yếu tố đánh giá
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Phần lớn thời gian đánh giá cuối kỳ (70%) được dành cho phần trình 
bày dự án nghiên cứu tham gia. Điều này phản ánh khối lượng công việc 
đáng kể của sinh viên cho nhiệm vụ này, với khoảng 30/54 giờ học dành 
cho dự án. Sinh viên được yêu cầu chuẩn bị một bài thuyết trình về dự án 
của mình, đề cập đến các yếu tố sau:

Đánh giá dựa trên thang điểm được áp dụng để đánh giá bài thuyết 
trình của sinh viên. Phương pháp này mang lại những lợi ích sau: 

Tính phù hợp của nghiên cứu

Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu

Khuyến nghị

Minh bạch - kỳ vọng và tiêu chí đánh giá được nêu 
rõ ràng với sinh viên, giúp các em hiểu rõ cách 
đánh giá bài làm của mình.

Phản hồi – sinh viên được cung cấp phản hồi cụ 
thể, thiết thực, nêu bật điểm mạnh và điểm cần cải 
thiện.

Nhất quán và Khách quan - việc chấm điểm mang 
tính khách quan, đảm bảo tất cả sinh viên đều được 
đánh giá theo cùng một tiêu chuẩn
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Các tiêu chí đánh giá được đề xuất được trình bày trong Bảng 5.

Bảng 5 Đánh giá dựa trên tiêu chí đánh giá cho bài thuyết 
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20% bài đánh giá cuối kỳ được dành cho kết 
quả kiểm tra hoặc các hoạt động khác. Có thể 
áp dụng đánh giá dựa trên thang điểm. Giảng 
viên sẽ quyết định nội dung và hình thức của 
các bài đánh giá này.

Sinh viên cũng được khuyến khích suy ngẫm 
về trải nghiệm của mình. Suy ngẫm là một 
yếu tố nữa của điểm cuối kỳ với trọng số 10% 
(Bảng 6). Suy ngẫm, hay khả năng nhìn nhận 
trải nghiệm của bản thân một cách phê phán, 
phân tích và khách quan như thể nhìn từ bên 
ngoài, là một phẩm chất không thể tách rời 
của năng lực chuyên môn trong bất kỳ hoạt 
động chuyên môn nào. Suy ngẫm bổ trợ cho 
việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề và 
ra quyết định, cũng như cải thiện hiệu quả 
giao tiếp với khách hàng hoặc đồng nghiệp 
(Adams và cộng sự, 2016). Trong suốt khóa 
học, sinh viên được tham gia vào một quá 
trình suy ngẫm liên tục. Do đó, sinh viên kết 
hợp việc học trên lớp với làm việc độc lập, 
việc suy ngẫm giúp họ không quên ý tưởng 
thiết kế, bản chất và dòng chảy của các 
nguyên tắc của quy trình tư duy thiết kế, tập 
trung vào các hoạt động và suy nghĩ lại chúng 
bằng cách liên tục quay lại với chúng trong 
quá trình suy ngẫm

Đối với giảng viên dẫn dắt khóa học, việc nắm 
bắt được động lực của nhóm, nắm bắt tâm 
trạng của cả nhóm và xử lý kịp thời mọi bất 
ổn hoặc thậm chí là vấn đề phát sinh sẽ giúp 
ích rất nhiều. Điều này giúp tập trung hơn vào 
quá trình học tập và phân tích sâu hơn về kinh 
nghiệm, hiểu biết và kết luận để triển khai khóa 
học toàn diện hơn và phát triển chuyên môn.
Khung khái niệm về phản ánh bao gồm bốn 
thành phần bốn chiều: phản ánh trước hành 

động, phản ánh trong hành động, phản ánh 
về hành động và phản ánh vượt ra ngoài hành 
động. Phản ánh trước hành động khuyến 
khích người học phản ánh trước khi tham gia 
vào các bài tập thực hành. Phản ánh về hành 
động thường bao gồm các nhiệm vụ phản 
ánh, trong đó người học kể lại trải nghiệm của 
mình bằng cách 'tái cấu trúc' chúng sau khi 
sự việc đã xảy ra, thay vì 'xây dựng' ý nghĩa 
tại thời điểm đó. Ngược lại, phản ánh trong 
hành động cho phép người học chủ động 'xây 
dựng' hoạt động thực hành của mình khi nó 
diễn ra, nâng cao khả năng ra quyết định theo 
thời gian thực. Trong khi đó, phản ánh vượt ra 
ngoài hành động giúp người học kết nối kinh 
nghiệm quá khứ và hiện tại để định hướng và 
cung cấp thông tin cho các hành động trong 
tương lai (Edwards, 2017).

Khung chiến lược đánh giá được xây dựng từ 
quan điểm người học phải trải qua một quá 
trình học tập mang tính chuyển đổi. Học tập 
mang tính chuyển đổi trong nghiên cứu này 
được hiểu là 'một quá trình mà qua đó các giả 
định, niềm tin, giá trị và quan điểm trước đây 
được tiếp thu một cách thiếu phê phán được 
đặt câu hỏi và do đó trở nên cởi mở hơn, dễ 
tiếp thu hơn và được xác thực hơn'. Quá trình 
này bắt đầu bằng việc người học nhận thức 
một cách có ý thức về quan điểm ý nghĩa 
của mình (Fritz & Marchewka, 2024). Sau 
đó, thông qua nghiên cứu và phản ánh có sự 
tham gia, người học có tiềm năng phát triển 
tư duy và năng lực

Cần lưu ý rằng trọng số của các thành phần 
đánh giá và các yếu tố đánh giá cụ thể có thể 
thay đổi tùy theo loại khóa học và được xác 
định theo quy định thi cử của từng tổ chức.
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